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TÒA ÁN ND QUẬN HOÀN KIẾM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

     Bản án số: 84/2018/HSST 

           Ngày: 23/5/2018 
 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦA NGHĨA VIỆT NAM 

------------------------------------------ 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hiền Hoà 

Các Hội thẩm nhân dân: - Bà Phan Thị Nga 

                                         - Bà Nguyễn Thị Thiên Thuận   

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Thị Việt Anh - Thư ký Tòa án 

nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội tham 

gia phiên tòa: Ông Trần Việt Minh - Kiểm sát viên. 

 

Hôm nay ngày 23 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm, Thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 74/2018/HSST ngày    

12/4/2018, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 74/QĐXXST ngày 13 tháng 4 năm 2018 

và Quyết định hoãn phiên tòa số 10/HSST-QĐ ngày 26/4/2018 đối với bị cáo: 

NGUYỄN MẠNH L; sinh ngày 27/3/1983 tại Hà Nội; hộ khẩu thường trú: Lô 

M17, khu 4Ha, phường P, quận B, Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: (không); trình độ 

văn hoá: 7/12; con ông: Nguyễn Gia V và bà: Nguyễn Thị L; vợ: Lương Anh T (đã ly 

hôn) và có 01 con (13 tuổi). 

Danh chỉ bản số 127 lập ngày 29/01/2018, tại Công an quận H, Thành phố Hà 

Nội.  

03 tiền án: 

1. Ngày 15/12/2006 Tòa án nhân dân quận B kết án 36 tháng tù về tội Tàng trữ 

trái phép chất ma túy. 

2. Ngày 27/5/2011 Tòa án nhân dân quận Đ kết án 10 tháng tù về tội Đánh bạc. 

3. Ngày 21/11/2012 Tòa án nhân dân quận H kết án 36 tháng tù về tội Trộm cắp 

tài sản (trị giá tài sản 20.000.000 đồng). 

Tạm giữ: 27/01/2018; tạm giam: 05/02/2018 (Có mặt) 

* Người bị hại: Anh Nguyễn Giang N; sinh năm 1973; nơi cư trú: Thôn N, thị 

trấn T, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc (Có mặt). 

      

 

  NỘI DUNG VỤ ÁN  
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án 

như sau: 

Khoảng 12h30’ ngày 20/1/2018 Nguyễn Mạnh L đi vào Bệnh viện V số 08 phố 

P, phường B, quận H, Thành phố Hà Nội. Khi đi qua khu vực cấp cứu tầng 1 của 

Bệnh viện V, L thấy một chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu vàng của anh 

Nguyễn Giang N đang sạc pin để cạnh cửa sổ không có ai trông giữ nên đã nảy sinh ý 

định trộm cắp. L lại gần cửa sổ thò tay lấy điện thoại cho vào túi áo khoác bên trái rồi 

đi ra ngoài cổng Bệnh viện. Lúc này, L tháo bỏ ốp lưng điện thoại thấy có một Giấy 

phép lái xe mang tên Nguyễn Giang N; sinh năm: 1973; nơi cư trú: Thị trấn T, huyện 

V, tỉnh Vĩnh Phúc. Linh vứt ốp lưng điện thoại và giữ lại Giấy phép lái xe. Khi đứng ở 

cổng Bệnh viện, L gặp một người đàn ông không quen biết và bán lại chiếc điện thoại 

với giá 1.500.000 đồng và ăn tiêu hết. Đến khoảng 21h00 ngày 26/01/2018 Nguyễn 

Mạnh L quay lại khu vực cấp cứu tầng 1 của Bệnh viện V thì bị Tổ công tác cảnh sát 

bảo vệ phối hợp cùng bảo vệ Bệnh viện V phát hiện L có biểu hiện nghi vấn nên đã 

đưa L về trụ sở công an phường B để giải quyết. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh L đã khai nhận toàn bộ hành vi như đã nêu 

trên. Ngoài ra, L còn tự nguyện giao nộp một Giấy phép lái xe ôtô hạng C số 

260023260384 mang tên Nguyễn Giang N cho cơ quan điều tra. 

Theo kết luận định giá: Chiếc điện thoại Iphone 6s Plus màu vàng 64Gb có số 

Imei: 358611070211836 của anh Nguyễn Giang N có trị giá là 7.000.000 đồng. 

Người bị hại là anh Nguyễn Giang N khai: Ngày 20/01/2018, anh N để một điện 

thoại Iphone 6s plus màu vàng có ốp lưng, trong ốp lưng có 01 giấy phép lái xe mang 

tên anh ở thành cửa sổ phòng cấp cứu 102 Bệnh viện V để sạc pin. Khoảng 13h00 

ngày 20/01/2018, khi phát hiện bị mất trộm, anh N đã thông báo cho Tổ cảnh sát bảo 

vệ của Bệnh viện V. Anh N yêu cầu Nguyễn Mạnh L bồi thường 7.000.000 đồng. 

Ngày 18/03/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận H đã trao trả cho 

anh Nguyễn Giang N Giấy phép lái xe ô tô.  

Chiếc điện thoại Iphone 6s Plus màu vàng 64Gb, Cơ quan Cảnh sát điều tra - 

Công an quận H đã ra Thông báo truy tìm vật chứng, nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi 

được chiếc điện thoại. 

Về người đàn ông mua chiếc điện thoại di động Iphone 6S Plus màu vàng, do L 

khai không rõ căn cước nên Cơ quan điều tra không có điều kiện xác minh làm rõ để 

xử lý. 

Bản cáo trạng số 76/CT-VKS ngày 12/4/2018 Viện kiểm sát nhân dân quận H 

truy tố Nguyễn Mạnh L về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: 

Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà bị cáo Nguyễn Mạnh L khai: Khoảng 12h30’ 

ngày 20/01/2018 L đi vào Bệnh Viện V. Khi đi qua khu vực cấp cứu tầng 1 của Bệnh 

viện, L phát hiện thấy một chiếc điện thoại Iphone 6 Plus màu vàng (trị giá 7.000.000 

đồng) đang sạc pin để ở cạnh cửa sổ phòng cấp cứu 102 của Bệnh viện nên L nảy sinh 

ý định trộm cắp điện thoại. Lợi dụng lúc trong phòng không có người trông giữ điện 

thoại, L lại gần cửa sổ thò tay lấy điện thoại cất vào túi áo khoác bên trái rồi bỏ đi. 
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Khi ra đến cổng Bệnh viện, L tháo bỏ ốp điện thoại thì thấy có một Giấy phép lái xe ô 

tô mang tên Nguyễn Giang N, L giữ lại Giấy phép lái xe và vứt ốp điện thoại. Sau khi 

chiếm đoạt được số tài sản trên, L mang bán lấy tiền và đã chi tiêu hết. Ngày 

26/01/2018 L quay lại khu vực cấp cứu của Bệnh viện V thì bị bảo vệ của Bệnh viện 

bắt giữ đưa về Công an phường giải quyết. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết 

định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Mạnh L về tội ‘Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015. Về hình phạt: Đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm 

h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh L với 

mức án từ 12 đến 15 tháng tù. Về dân sự: Chiếc điện thoại bị cáo chiếm đoạt hiện 

không thu hồi được. Tại phiên tòa, người bị hại - anh Nguyễn Giang N không yêu cầu 

bị cáo phải bồi thường nên không xét.  

Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét và trong quá trình điều tra bị cáo khai báo 

thành khẩn, đề nghị cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

Về tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận H, Thành phố 

Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận H, Thành phố Hà Nội, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Về hành vi: Khoảng 12h30’ ngày 20/01/2018 L đi vào Bệnh Viện V. Khi đi qua 

khu vực cấp cứu tầng 1 của Bệnh viện, L phát hiện thấy một chiếc điện thoại Iphone 6 

Plus màu vàng (trị giá 7.000.000 đồng) của anh Nguyễn Giang N đang sạc pin để ở 

cạnh cửa sổ phòng cấp cứu của Bệnh viện, L đã nảy sinh ý định trộm cắp điện thoại. 

Khi đó trong phòng không có người trông giữ điện thoại, L đã thò tay qua cửa sổ 

phòng cấp cứu để lấy điện thoại và cất vào túi áo khoác bên trái sau đó bỏ đi. Khi ra 

đến cổng Bệnh viện, L tháo bỏ ốp điện thoại thì thấy có một Giấy phép lái xe ô tô 

mang tên Nguyễn Giang N để trong ốp điện thoại, L giữ lại Giấy phép lái xe và vứt ốp 

điện thoại. Sau khi chiếm đoạt được tài sản trên, bị cáo mang bán lấy tiền và đã chi 

tiêu hết. Do đó, bị cáo đã phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu của công 

dân về tài sản và trật tự an toàn xã hội.  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Nhân thân bị cáo có 03 tiền án, trong 

đó tiền án năm 2011 chưa được xóa án tích, lần phạm tội này là Tái phạm. Đây là tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015.  
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Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo khai báo thành khẩn, đây là 

tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 

2015.  

Khi cá thể hóa hình phạt, Hội đồng xét xử căn cứ tính chất hành vi phạm tội, 

nhân thân bị cáo; căn cứ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; do vậy, 

cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo 

và phòng ngừa chung. 

Biện pháp tư pháp: 

Dân sự: Chiếc điện thoại di động bị cáo chiếm đoạt hiện chưa thu hồi được. Tại 

phiên tòa, người bị hại - anh Nguyễn Giang N không yêu cầu bị cáo phải bồi thường 

cho anh giá trị chiếc điện thoại và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. Việc anh N không yêu cầu bị cáo bồi thường là tự nguyện và không trái pháp luật 

nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

* Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố: NGUYỄN MẠNH L phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Áp dụng: khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 

52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

3. Hình phạt:  

Xử phạt: NGUYỄN MẠNH L  12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

27/01/2018. 

4. Án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Bị cáo và người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.   

 
Nơi nhận:              Tm. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

-TANDTP Hà Nội;                ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 
-VKSNDQ Hoàn Kiếm; 

-THAQ Hoàn Kiếm; 

-CAQ Hoàn Kiếm; 

-Bị cáo; bị hại; 

-Lưu hồ sơ + VP.   

 

        

        Nguyễn Thị Hiền Hòa 

 


